Vừa qua, VKSND tỉnh Lạng Sơn ban hành thông báo rút kinh nghiệm một số vụ án dân sự bị sửa hủy; Trang tin điện tử VKSND tối cao trích đăng để bạn đọc tham khảo:
''Tranh chấp về chia tài sản sau ly hôn'' của Tòa án nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, giữa: Nguyênđơn: Chị Hà Thị Nhàn. Bịđơn: Anh Đỗ Văn Vui cùng địa chỉ: Phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Trịnh Thị Cúc; Đỗ Văn Mộng ( ĐỖ Văn Mậu) cùng địa chỉ: Phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Văn Quan.
Bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 09/2013/HNGĐ-ST ngày 23/4/2013 của Tòa án nhân dân huyện Văn Quan, xử: Chấp nhận một phần yêu cầu chia tàisản chung của chị Hà Thị Nhà cụ thể: chị Nhàn được sở hữu 01 bộ bàn ghế sa lông, 01 tủ lạnh Sanyo, 01 tủ đứng. Anh Vui được sử hữu 1 xe máy hiệu CPI Biển kiểm soát 12F5-3426 mang tên Đỗ Văn Vui, 1 kệ tivi, 1 tivi Sam sung. Giao cho anh Vui được quản lý toàn bộ diện tích đất 205,5m2  và các tài sản trên đất gồm: 1 nhà diện tích 54,2m2 , 1 bếp rộng 19,74m2 , 1 bể nước, chuồng lợn, kè hiên nhà tại thửa đất số 18 tờ bản đồ số 103. Anh Vui có trách nhiệm thanh toán công tôn tạo, duy trì và phát triển khối tài sản trị giá bằng tiền cho chị Nhàn là 8.818.500 đồng (tiền chênh lệch tài sản chia bằng hiện vật). Tổng cộng anh Vui phải thanh toán cho chị Nhàn là 8.943.500 đồng. Đối với thửa đất số 68, tờ bản đồ 91 diện tích 145,4m2 theo hiện trạng sử dụng như sau: tạm giao cho anh Vui quản lý diện tích 72,7m2 ; tạm giam cho chị Nhàn quản lý diện tích 72,7m2.Bác yêu cầu của chị Nhàn yêu cầu chia tiền bán đất cho anh Bùi Đức Như. Về án phí chị Nhàn phải chịu án phí giá ngạch tương ứng trị giá tài sản được hưởng là 749.000 đồng; phải chịu án phí giá ngạch đối với yêu cầu chia tài sản không được Tòa chấp nhận là 6.230.000 đồng = 3.979.000 đồng. Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền kháng cáo và yêu cầu thi hành án của các đương sự.
Trong hạn luật định nguyên đơn chị Nhàn kháng cáo yêu cầu chia đôi toàn bộ số tài sản đã định giá, sử dụng toàn bộ mảnh đất diện tích 145,4m2, 01 mảnh đất nương tại Cầu Pháp và yêu cầu anh Vui phải chịu 1/2 chi phí định giá. Viện kiểm sát nhàn dân tỉnh Lạng Sơn kháng nghị bản án sơ thẩm số 09/2013/HNGĐ ngày 23/4/2013 của Tòa án huyện Văn Quan.
Nội dung vụ án:
Nguyên đơn chị Hà Thị Nhàn trình bày: Chị và anh Vui kết hôn năm 1993. Đến năm 2011 Tòa án nhân dân huyện Văn Quan đã xử cho chị được ly hôn với anh Vui tại bản án sơ thẩn số 07/2011/HNGĐ-ST ngày 19/7/2011. Đối với phần tài sản chung vợ chồng, tại bản án phúc thẩm số 02/2012/HNGĐ-PT ngày 13/3/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xử hủy để giải quyết lại. Nay chị yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn gồm:
- Thửa đất số 18, bản đồ số 103 điện tích 205,5m2 trên đất cỏ 1 nhà diện tích 54,2m2, 1 nhà bếp diện tích 19,74m2 1 bể nước, hệ thống nước sạch, 2 chuồng lọn, công sức kè hiên nhà và 1 số tài sản trong nhà như ti vi, tủ lạnh, xe máy..., số tiền 47.000.000 đồng bán đất cho anh Bùi Đức Như, chị yêu cầu chia đôi.
- Một mảnh đất tại phố Tân Long vợ chồng mua chung với ông Triệu Văn Hành có diện tích 145m2 chưa được cấp giấy CNQSDĐ trên đất có 1 ngôi nhà tạm xếp bằng gạch ba banh hiện chị đang ở, chị yêu cầu được quản lý toàn bộ.
Bị đơn anh Vui cho rằng: Khối tài sản chị Nhàn yêu cầu chia là tài sản có nguồn gốc của mẹ anh (bà Cúc) cụ thể: Thửa đất số 18, bản đờ số 103 diện tích 205,5m2 mặc dù mang tên anh nhưng là tài sản của mẹ, chị Nhàn cho rằng mẹ anh đã chia cho vợ chồng anh là không đúng. Trên đất có 1 ngôi nhà làm từ năm 1980 trước khi anh kết hôn với chị Nhàn, năm 2000 vợ chồng anh sửa lại mái nhà, xây bếp, bể nước, chuồng lợn, kè hiên nhà, chị Nhàn chỉ đóng góp được 1.700.000 đ và công sức, còn vật liệu do anh trai anh bỏ tiền ra mua; Số tiền 47.000.000đ bán đất là tài sản của mẹ anh, tiền do mẹ anh cầm, những tài sản trên anh không đồng ý chia. Trong thời gian chung sống vợ chồng chỉ mua được mảnh đất có diện tích là 145,5m2 chưa có giấy CNQSDĐ hiện nay anh đang quản lý canh tác một phần, còn một phần năm 2010 chị Nhàn đã dựng nhà ở tạm, xếp bằng gạch ba banh, anh yêu cầu được chia đôi mảnh đất này.
Những vấn đề cần rút kinh nghiệm:
Quá trình giải quyết vụ án Tòa án sơ thẩm đã có một số vi phạm sau:
Việc thu thập chứng cứ: Đối với diện tích 205,5m2 đất thuộc thửa số 18, tờ bản đồ 103 anh Vui cho rằng không được kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản thân anh hiện nay cũng không được cầm sổ đỏ vì mẹ anh chưa chia đất cho anh, anh không biết tại sao sổ đỏ lại đứng tên anh. Qua xem xét các tài liệu có liên quan đến thửa đất trên thấy tại đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh Dỗ Văn Vui ngày 13/9/2001 Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Quan xác nhận ''nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” nhưng ủy ban nhân dân huyện văn Quan đã cấp giấy chímg nhận quyền sử dụng đất cho hộ anh Vui ngày 16/6/2004 là chưa đảm bảo. Mặt khác tuy chị Nhàn không phải 1à vợ hợp pháp của anh Vui nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ anh Vui các thành viên trong hộ gia đình anh gồm những ai, chị Nhàn có thuộc thành viên trong hộ không, Tòa án sơ thẩm chưa xác minh làm rõ nhưng đã quyết định giao cho anh Vui quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích thửa số 18 là chưa đảm bảo quyền lợi của các thành viên trong hộ.
 Về án phí: Bản án sơ thẩm buộc chị Nhàn phải chịu 6.230.000đ tiền án phí giá ngạch đối với yêu cầu chia tài sản không được Tòa án chấp nhận là vi phạm quy định tại Khoản 9, Điều 27 Pháp lệnh án phí, lệ phí của Tòa án.
 Về chi phí định giá: Tòa án sơ thẩm tạm thu tiền chi phí định giá của chị Nhàn 1.500.000đồng và đã chi phí cụ thể vào việc định giá nhưng không được giải quyết trong bản án, tại cấp phúc thẩm chị Nhàn yêu cầu anh Vui phải chịu 1/2 số tiền trên nhưng do cấp sơ thẩm chưa đề cập giải quyết nên cấp phúc thẩm không thể xem xét.
Với những vi phạm nêu trên bản án phúc thẩm số 07/2013/DS- PT ngày 26/7/2013 của Tòa án, nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xử hủy bản án sơ thẩm số 09/2013/HNGĐ-ST ngày 23/4/2013 của Tòa án nhân dân huyện Văn Quan.
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